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Chương 1: Thiết bị điện và điện tử sử dụng trên ô tô
Chương 9: Hệ thống gạt nước và phun nước 

Chương 9: HỆ THỐNG GẠT NƯỚC

Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này Sinh viên:

· Vẽ được sơ đồ, và trình bày được nguyên lý hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống gạt nước cơ bản 
· Vẽ được sơ đồ, và trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt nước loại âm chờ sử dụng cụm công tắc gạt nước có tích hợp IC điều khiển gạt nước gián đoạn 

9.1  Công dụng
9.2  Đặc điểm chung

9.3  Cấu tạo hệ thống gạt nước và phun nước

9.3.1 Cần gạt nước và thanh gạt nước
9.3.2 Công tắc gạt nước
Công tắc gạt nước được bố trí trên trục trụ lái, vị trí mà người lái có thể dễ dàng điều khiển. Công tắc gạt nước có các vị trí Off (dừng), Lo (tốc độ thấp) và Hi (tốc độ cao), vị trí Int (gạt nước hoạt động ở chế độ gián đoạn trong một khoảng thời gian nhất định) và một công tắc điều chỉnh khoảng thời gian gián đoạn gạt nước. 

Ở những xe có trang bị gạt nước cho kính sau, thì công tắc gạt nước sau cũng nằm ở công tắc gạt nước và được bật về giữa các vị trí On và Off. Một số xe có vị trí Int cho gạt nước kính sau. 
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Hình 9.1: Công tắc gạt nước.
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Hình 9.2: Sơ đồ chân ra công-tắc gạt nước loại có IC đặt trong.

9.3.3 IC điều khiển gạt nước gián đoạn

IC này kích hoạt hệ thống gạt nước hoạt động một cách gián đoạn. Phần lớn các công tắc gạt nước trên xe hiện nay đều có IC này. Một rơ-le 5 chân và mạch điện tử gồm có transistor, tụ điện và điện trở cấu tạo thành IC điều khiển gạt nước gián đoạn. Dòng điện tới mô-tơ gạt nước được điều khiển bằng IC theo tín hiệu được truyền từ công tắc gạt nước làm cho mô-tơ gạt nước chạy gián đoạn. 
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Hình 9.3: IC điều khiển chế độ gián đoạn với chân C đã được nối sẵn chân E.

9.3.4 Mô-tơ gạt nước

Mô-tơ gạt nước là dạng động cơ điện một chiều kích từ bằng nam chậm vĩnh cửu. Mô-tơ gạt nước gồm có cụm mô-tơ và bộ truyền bánh răng để làm giảm tốc độ ra của mô-tơ. Mô-tơ gạt nước có 3 chổi than tiếp điện: Chổi than tốc độ thấp, chổi than tốc độ cao và một chổi dùng chung (để tiếp mát, dùng cho mô-tơ loại đấu âm chờ). Một công tắc dạng cam được bố trí trong bánh răng để gạt nước dừng ở vị trí cố định trong mọi thời điểm. 
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Hình 9.4: Cấu tạo mô-tơ gạt nước.
Hoạt động ở tốc độ thấp: 
Dòng điện đi từ: Cực dương ắc-quy(công-tắc gạt nước(chổi than tốc độ thấp(mô-tơ gạt nước(âm ắc-quy.
(Mô-tơ gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp

Hoạt động khi công-tắc gạt nước bật off: 

Ở thời điểm công tắc gạt nước tắt, nếu tiếp điểm P2 ở vị trí tiếp xúc mà không phải ở vị trí rãnh thì điện áp của ắc-quy vẫn được đặt vào mạch điện và dòng điện đi vào mô-tơ gạt nước tới tiếp điểm P1 qua tiếp điểm P2 làm cho mô-tơ tiếp tục quay. Sau đó bằng việc quay đĩa cam làm cho tiếp điểm P2 ở vị trí rãnh do đó dòng điện không đi vào mạch điện và mô-tơ gạt nước bị dừng lại. 
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Hình 9.5: Hoạt động của công tắc dạng cam

9.4 Nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt nước

 Hoạt động ở tốc độ thấp: 

Dòng điện đi từ: Cực dương ắc-quy(chân B công-tắc gạt nước( chân +1 công-tắc gạt nước ( chổi than +1(mô-tơ gạt nước(âm ắc-quy.

(Mô-tơ gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp

Hoạt động ở tốc độ cao: 

Dòng điện đi từ: Cực dương ắc-quy(chân B công-tắc gạt nước( chân +2 công-tắc gạt nước ( chổi than +2(mô-tơ gạt nước(âm ắc-quy.

(Mô-tơ gạt nước hoạt động ở tốc độ cao

Hoạt động khi công-tắc gạt nước bật off: 

Nếu công-tắc dạng cam đang ở vị trí dừng (P1 nối P3)( mô-tơ gạt nước sẽ dừng hẳn
Nếu công-tắc dạng cam đang ở vị trí hoạt động (P1 nối P2)( mô-tơ gạt nước sẽ tiếp tục hoạt động: Cực dương ắc-quy(P2 của mô-tơ gạt nước( P1 của mô-tơ gạt nước( chân S mô-tơ gạt nước( chân S công-tắc gạt nước ( chân +1 công-tắc gạt nước( chổi than +1(mô-tơ gạt nước(âm ắc-quy.

(Mô-tơ gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp

(Mô-tơ hoạt động đến vị trí dừng thì dừng hẳn 
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Hình 9.6: Sơ đồ hệ thống gạt nước loại có IC điều khiển gián đoạn nằm trong công-tắc

Hoạt động khi công-tắc gạt nước bật int: 

Khi bật chế độ Int: Ở trạng thái hoạt động (chân C nối E(cấp nguồn cho IC gạt nước ( 1 nối 3 trong rơ-le gạt nước.

Mô-tơ gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp: Cực dương ắc-quy(chân B công-tắc gạt nước( tiếp điểm 3 của rơ-le gạt nước ( tiếp điểm 1 của rơ-le gạt nước (chân S công-tắc gạt nước ( chân +1 công-tắc gạt nước ( chổi than +1(mô-tơ gạt nước(âm ắc-quy.
Ở trạng thái nghỉ ( T1 ngắt (1 nối 2 trong rơ-le gạt nước (mô-tơ tự động chạy về vị trí dừng
Sau đó, mô-tơ gạt nước tiếp tục hoạt động như đã nêu trên 
*** Bài tập về nhà
Dựa vào bài học trên, bạn hãy vẽ sơ đồ hệ thống gạt nước loại âm chờ, sử dụng IC nằm ngoài? Biết IC gạt nước có các chân: B, Ss, Sm, C.
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